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Họ và tên thí sinh:............................................... Số báo danh: .............................
Cho các hệ số: h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s; 1eV = 1,6.10-19 J, me = 9,1.10-31kg, |e| = 1,6.10-19 C, k = 9.109Nm2/C2,1u.c2 = 931,5 MeV, hằng số Avogadro NA = 6,022.1023 nguyên tử/mol ; đơn vị khối lượng nguyên tử 1u = 1,66055.10(27 kg.

Câu 1: Trong chân không, ánh sáng tím có tần số 7,5.1014 Hz. Mỗi phôtôn của ánh sáng này mang năng lượng xấp xỉ bằng
A. 4,97.10-31J
B. 4,97.10-19J
C. 2,49.10-31J
D. 2,49.10-19J
Câu 2: Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Năng lượng phôtôn càng nhỏ khi cường độ chùm ánh sáng càng nhỏ.
B. Phôtôn có thể chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên.
C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi tần số của ánh sáng ứng với phôtôn đó càng nhỏ.
D. Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn.
Câu 3: Tìm phát biểu sai. Hạt nhân 
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 có:
A. Z proton
B. (A – Z) nơtron
C. điện tích bằng +Ze
D. Z nơtron
Câu 4: Cho hằng số Planck h = 6,625.10–34 J.s, tốc độ ánh sáng c = 3.108 m/s. Biết công thoát của kim loại làm catôt là A = 1,88 eV. Giới hạn quang điện (0 của kim loại là
A. 1,242 µm.
B. 1,057 µm.
C. 0,66 µm.
D. 0,55 µm.
Câu 5: Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm Catot là 0,66(m. Tính công thoát của kim loại dùng làm Catot
A. 1,882 eV
B. 2.10-19 J
C. 4.10-19 J
D. 18,75 eV
Câu 6: Chọn phát biểu đúng về sự phát quang:
A. Sự phát quang của chất lỏng là huỳnh quang, của chất rắn là lân quang
B. Sự phát quang của các chất lỏng và chất rắn đều là huỳnh quang
C. Sự phát quang của các chất lỏng và chất rắn đều là lân quang
D. Sự phát quang của chất rắn là huỳnh quang, của chất lỏng là lân quang
Câu 7: Mẫu nguyên tử của Bo khác mẫu nguyên tử của Rơ – dơ – fo ở điểm nào?
A. Nguyên tử chỉ tồn tại những trạng thái có năng lượng xác định.
B. Dạng quỹ đạo của các êlectron.
C. Lực tương tác giữa hạt nhân và êlectron.
D. Vị trí của hạt nhân và các êlectron trong nguyên tử.
Câu 8: Trong chân không, ánh sáng tím có bước sóng 0,4 μm. Mỗi phôtôn của ánh sáng này mang năng lượng xấp xỉ bằng

A. 2,49.10-19J
B. 2,49.10-31J
C. 4,97.10-19J
D. 4,97.10-31J
Câu 9: Tìm phát biểu sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng:
A. Nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà thành từng phần riêng biệt, đứt quãng.
B. Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không thay đổi và không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng.
C. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng.
D. Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn.
Câu 10: Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En = -1,5 eV sang trạng thái dừng có năng lượng Em = -3,4 eV. Bước sóng của bức xạ mà nguyên tử hiđrô phát ra xấp xỉ bằng
A. 0,654.10-7m
B. 0,654.10-5m
C. 0,654.10-4m
D. 0,654.10-6m
Câu 11: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, chuyển động của êlectron quanh hạt nhân là chuyển động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo K và tốc độ của êlectron trên quỹ đạo M bằng
A. 4
B. 9
C. 2
D. 3
Câu 12: Công thoát êlectron của kim loại là 7,64.10-19J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là (1 = 0,18 (m, (2 = 0,21 (m và (3 = 0,35 (m. Lấy h =6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s. Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó?
A. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên.
B. Hai bức xạ ((1 và (2).
C. Chỉ có bức xạ (1.
D. Cả ba bức xạ ((1, (2 và (3).
Câu 13: Trong nguyên tử Hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Bán kính quỹ đạo dừng N là
A. 21,2.10-11m
B. 84,8.10-11m.
C. 132,5.10-11m.
D. 47,7.10-11m
Câu 14: Khi chiếu hai ánh sáng có tần số f1 = 1015Hz và f2 = 1,5.1015Hz vào một kim loại làm catốt của một tế bào quang điện, người ta thấy tỉ số giữa các động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện là bằng 3. Tần số giới hạn của kim loại đó là
A. f0 = 5.1015Hz
B. f0 = 1,5.1015Hz
C. f0 = 1015Hz
D. f0 = 7,5.1014Hz
Câu 15: Mức năng lượng trong nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức E = 
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(eV), trạng thái cơ bản ứng với n = 1. Khi nguyên tử chuyển từ mức năng lượng O về N thì phát ra một phôtôn có bước sóng λo. Khi nguyên tử hấp thụ một phôtôn có bước sóng λ nó chuyển từ mức năng lượng K lên mức năng lượng M. So với λo thì λ
A. nhỏ hơn 
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 lần
B. lớn hơn 
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 lần.
C. nhỏ hơn 50 lần
D. lớn hơn 25 lần
Câu 16: Chỉ ra nhận xét sai khi nói về trạng thái dừng của nguyên tử
A. Trạng thái dừng là trạng thái có năng lượng xác định.
B. Ở trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ năng lượng.
C. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng này sang trạng thái dừng khác thì luôn phát ra một photon.
D. Nguyên từ chỉ tồn tại trong các trạng thái dừng.
Câu 17: Cho: 1eV = 1,6.10-19 J; h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Khi êlectrôn (êlectron) trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng Em  = - 0,85 eV  sang quĩ đạo dừng có năng lượng  En = - 13,6 eV  thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng

A. 0,4340 μm.
B. 0,6563 μm
C. 0,4860 μm
D. 0,0974 μm
Câu 18: Quang điện trở là
A. điện trở có giá trị không đổi khi thay đổi bước sóng ánh sáng chiếu tới.
B. điện trở có giá trị bằng 0 khi được chiếu sáng.
C. điện trở có giá trị giảm khi được chiếu sáng.
D. điện trở có giá trị tăng khi được chiếu sáng.
Câu 19: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Trong chân không, các phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s.
B. Phân tử, nguyên tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, cũng có nghĩa là chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn.
C. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc tần số của ánh sáng.
D. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.
Câu 20: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hạt nhân nguyên tử?
A. Hạt nhân có nguyên tử số Z thì chứa Z prôtôn.
B. Số nuclôn bằng số khối A của hạt nhân.
C. Số nơtron N bằng hiệu số khối A và số prôtôn Z.
D. Hạt nhân trung hòa về điện.
Câu 21: Biết công thoát của kim loại là 4,14 eV. Giới hạn quang điện là
A. 0,26 (m.
B. 0,50 (m.
C. 0,35 (m.
D. 0,30 (m.
Câu 22: Trong hiện tượng quang – phát quang, sự hấp thụ một photon có thể làm:
A. phát ra một photon khác
B. giải phóng một photon cùng tần số
C. giải phóng một êlectron liên kết
D. giải phóng một cặp êlectron và lỗ trống
Câu 23: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là
A. hiệu điện thế hãm.
B.  bước sóng của ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại.
C.  công thoát của các êlectron ở bề mặt kim loại đó.
D. bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích để gây ra hiện tượng quang điện kim loại đó.
Câu 24: Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi các hạt nhân của chúng có:
A. số nuclôn giống nhau nhưng số nơtron khác nhau
B. số nơtron giống nhau nhưng số proton khác nhau
C. số proton giống nhau nhưng số nơtron khác nhau
D. khối lượng giống nhau nhưng số proton khác nhau
Câu 25: Các phản ứng hạt nhân tuân theo định luật
A. bảo toàn số nuclôn       
B. bảo toàn số proton       
C. bảo toàn số nơtron
D. bảo toàn khối lượng
Câu 26: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng
A. bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng.
B. giải phóng êlectron khỏi mối liên kết trong chất bán dẫn khi bị chiếu sáng.
C. giải phóng êlectron khỏi một chất bằng cách bắn phá ion.
D. giải phóng êlectron khỏi kim loại bằng cách đốt nóng.
Câu 27: Tính chất hóa học của một nguyên tố phụ thuộc vào:
A. khối lượng nguyên tử
B. điện tích của hạt nhân
C. bán kính hạt nhân
D. năng lượng liên kết
Câu 28: Cho số Avogadro A = 6,023.1023 mol-1. Số hạt nhân nguyên tử có trong 100g Iốt 
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A. 3,952.1023 hạt
B. 4,598.1023 hạt
C. 4,952.1023 hạt
D. 5,925.1023 hạt
Câu 29: Hạt nhân Triti có
A. 3 nơtron và 1 prôtôn.                                        
B. 3 nuclôn, trong đó có 1 nơtron
C. 3 nuclôn, trong đó có 1 prôtôn.                                   
D. 3 prôtôn và 1 nơtron.
Câu 30: Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là
A. năng lượng cần để giải phóng một nuclôn ra khỏi hạt nhân.
B. năng lượng cần để giải phóng một êlectron ra khỏi nguyên tử.
C. năng lượng liên kết tính trung bình cho một nuclôn trong hạt nhân.
D. là tỉ số giữa năng lượng liên kết và số hạt có trong nguyên tử.
Câu 31: Trong laze rubi có sự biến đổi năng lượng từ dạng nào sang quang năng?
A. Quang năng
B. Hiện tượng cảm ứng điện từ
C. Nhiệt năng
D. Điện năng
Câu 32: Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu lục khi được kích thích phát sáng. Khi chiếu vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì nó có thể phát quang?
A. cam     
B. chàm     
C. vàng
D. đỏ
Câu 33: Hạt nhân bền vững hơn nếu:
A. có độ hụt khối nhỏ hơn
B. có năng luợng liên kết riêng nhỏ hơn
C. có nguyên tử số (A) lớn hơn
D. có năng lượng liên kết riêng lớn hơn
Câu 34: Cho hạt prôtôn có động năng KP = 1,46MeV bắn vào hạt nhân Li đứng yên. Hai hạt nhân X sinh ra giống nhau và có cùng động năng. Cho mLi = 7,0142u, mp = 1,0073u, mX = 4,0015u. Động năng của một hạt nhân X sinh ra là
A. 9,34MeV.
B. 934MeV.
C. 134MeV.
D. 93,4MeV.
Câu 35: Cho phản ứng hạt nhân sau: p + [image: image6.wmf]Li
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 + 17,3MeV. Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1 gam Hêli là
A. 13,02.1026MeV.
B. 13,02.1023MeV.
C. 13,02.1020MeV.
D. 13,02.1019MeV.
Câu 36: Cho phản ứng hạt nhân sau: [image: image9.wmf]Be

9

4
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. Hạt nhân X là
A. Triti.
B. Đơteri.
C. Hêli.
D. Prôtôn.
Câu 37: Biết khối lượng các hạt là: mp = 1,00728 u, mn = 1,00867 u, me = 11,9997 u. Độ hụt khối của hạt nhân  
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là:
A. 0,096 u
B. 12,09 u       
C. 0,0159 u
D. 0,604 u       
Câu 38: Năng lượng liên kết riêng là:
A. năng lượng liên kết tính trung bình cho một nuclôn trong hạt nhân
B. năng lượng cần để giải phóng một êlectron ra khỏi nguyên tử
C. là tỉ số giữa năng lượng liên kết và số hạt có trong nguyên tử
D. năng lượng cần để giải phóng một nuclôn ra khỏi hạt nhân
Câu 39: Năng lượng liên kết của các hạt nhân [image: image13.wmf]H
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lần lượt là 2,22 MeV; 2,83 MeV; 492 MeV và 1786. Hạt nhân kém bền vững nhất là
A. [image: image17.wmf]H
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Câu 40: Cho phản ứng hạt nhân sau: [image: image21.wmf]Cl
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 n + [image: image23.wmf]Ar
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. Biết: mCl = 36,9569u; mn = 1,0087u; mX = 1,0073u; mAr = 38,6525u. Hái phản ứng toả hay thu bao nhiêu năng lượng?
A. Toả 1,58MeV.
B. Thu 1,58.103MeV.
C. Toả 1,58J.
D. Thu 1,58eV.
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